Phụ lục XVI 

MẪU PHIẾU LỆNH
(Kèm theo Thông tư số 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Kính gửi: Đại lý phân phối (tên đại lý phân phối)

	1
	Phần dành cho nhà đầu tư

	Họ và tên nhà đầu tư:
	Số tài khoản:

	Số định danh cá nhân:
	Nơi, ngày cấp:

	Loại tài khoản: Nhà đầu tư □ Đại lý phân phối □

	Loại lệnh: MUA

	Quỹ
	Số tiền đầu tư
	Phần dành cho đại lý phân phối

	
	Bằng số
	Bằng chữ
	Số thứ tự lệnh
	Số Chứng từ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Loại lệnh: BÁN

	Quỹ
	Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán
	Phần dành cho đại lý phân phối

	
	Bằng số
	Bằng chữ
	Số thứ tự lệnh
	Số Chứng từ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Loại lệnh: CHUYỂN ĐỔI QUỸ

Từ quỹ (tên của quỹ) sang quỹ (tên của quỹ mục tiêu)

	Quỹ
	Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi
	Phần dành cho đại lý phân phối

	
	Bằng số
	Bằng chữ
	Số thứ tự lệnh
	Số Chứng từ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Loại lệnh/yêu cầu: HỦY LỆNH MUA

	Quỹ
	Số tiền đầu tư
	Phần dành cho đại lý phân phối

	
	Bằng số
	Bằng chữ
	Số thứ tự lệnh
	Số Chứng từ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Loại lệnh/yêu cầu: HỦY LỆNH BÁN

	Quỹ
	Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký bán
	Phần dành cho đại lý phân phối

	
	Bằng số
	Bằng chữ
	Số thứ tự lệnh
	Số Chứng từ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Loại lệnh/yêu cầu: HỦY LỆNH CHUYỂN ĐỔI QUỸ 

Từ quỹ (tên của quỹ) sang quỹ (tên của quỹ mục tiêu)

	Quỹ
	Số lượng chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi
	Phần dành cho đại lý phân phối

	
	Bằng số
	Bằng chữ
	Số thứ tự lệnh
	Số Chứng từ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Loại lệnh/yêu cầu: ĐẦU TƯ ĐỊNH KỲ

	Quỹ
	Số tiền đầu tư định kỳ
	Phần dành cho đại lý phân phối

	
	Bằng số
	Bằng chữ
	Số thứ tự lệnh
	Số Chứng từ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Hình thức thanh toán

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

	Địa chỉ liên hệ của nhà đầu tư (bằng thư):

	Điện thoại di động: Thư điện tử:

	Thông tin về tài khoản ngân hàng/tài khoản giao dịch chứng khoán (số tài khoản, tên ngân hàng/công ty chứng khoán):

Người quản lý tài khoản:

	Nhà đầu tư
(Ký, ghi rõ họ, tên)
	Nhân viên của Đại lý phân phối
(Ký, ghi rõ họ, tên)

	Ngày.... tháng … năm
	Ngày.... tháng … năm

	Các thông tin khác theo quy định của Công ty quản lý quỹ

	Các văn bản thỏa thuận và các ủy quyền đi kèm

	2
	Phần dành cho đại lý phân phối

	Thời điểm nhận lệnh
	Nhân viên nhận lệnh
	Nhân viên kiểm soát


Phụ lục XXIX
MỨC XẾP HẠNG TÍN NHIỆM ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ HOẶC TỔ CHỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ
(Kèm theo Thông tư số 136/2025/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
	STT
	Tên tổ chức xếp hạng tín nhiệm
	Mức xếp hạng tín nhiệm
	Ý nghĩa của mức xếp hạng tín nhiệm đối với trái phiếu hoặc tổ chức phát hành trái phiếu

	1
	Moody's Ratings
	Aaa
	Có khả năng cao nhất trong việc thực hiện các cam kết tài chính và rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức thấp nhất

	
	
	Aa1
	Có khả năng rất cao trong việc thực hiện các cam kết tài chính và rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức rất thấp

	
	
	Aa2
	

	
	
	Aa3
	

	
	
	A1
	Có khả năng trung bình cao trong việc thực hiện các cam kết tài chính và rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức thấp

	
	
	A2
	

	
	
	A3
	

	
	
	Baa1
	Có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức trung bình và có thể có tính chất đầu cơ

	
	
	Baa2
	

	
	
	Baa3
	

	
	
	Ba1
	Có yếu tố đầu cơ và rủi ro tín dụng đáng kể

	2
	S&P Global Ratings
	AAA
	Có khả năng cao nhất trong việc thực hiện các cam kết tài chính

	
	
	AA+
	Có khả năng rất cao trong việc thực hiện các cam kết tài chính

	
	
	AA
	

	
	
	AA−
	

	
	
	A+
	Có khả năng cao trong việc thực hiện các cam kết tài chính nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế và hoàn cảnh biến động

	
	
	A
	

	
	
	A-
	

	
	
	BBB+
	Có đủ khả năng thực hiện các cam kết tài chính nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế bất lợi

	
	
	BBB
	

	
	
	BBB-
	

	
	
	BB+
	Ít bị tổn thương trong ngắn hạn nhưng phải đối mặt với những bất ổn lớn đang diễn ra do điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế bất lợi

	3
	Fitch Ratings
	AAA
	Có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức thấp nhất và chất lượng tín dụng ở mức cực kỳ cao

	
	
	AA+
	

	
	
	AA
	

	
	
	AA−
	Có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức rất thấp và chất lượng tín dụng ở mức rất cao

	
	
	A+
	Có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức thấp và chất lượng tín dụng ở mức cao, tuy nhiên có thể bị ảnh

hưởng bởi điều kiện kinh tế bất lợi

	
	
	A
	

	
	
	A-
	

	
	
	BBB+
	Có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ hiện ở mức thấp và có đủ năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế bất lợi

	
	
	BBB
	

	
	
	BBB-
	

	
	
	BB+
	Dễ bị tổn thương do rủi ro vỡ nợ cao, đặc biệt khi có những thay đổi bất lợi về điều kiện kinh doanh hoặc kinh tế theo thời gian, tuy nhiên vẫn có sự linh hoạt về kinh doanh hoặc tài chính để hỗ trợ việc thực hiện các cam kết tài chính

	4
	Công ty Cổ phần FiinRatings
	AAA
	Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính tốt nhất

	
	
	AA+
	Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính rất tốt

	
	
	AA
	

	
	
	AA−
	

	5
	Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Đầu tư Việt Nam
	AAA
	Có mức độ tín nhiệm cao nhất so với các tổ chức và giao dịch khác trong nước

	
	
	AA+
	Có mức độ tín nhiệm rất cao so với các tổ chức và giao dịch khác trong nước

	
	
	AA
	

	
	
	AA−
	

	6
	Công ty Cổ phần Sài Gòn Phát Thịnh Ratings
	vnAAA
	Có khả năng rất cao trong việc thực hiện các cam kết tài chính

	
	
	vnAA+
	Có khả năng cao trong việc thực hiện các cam kết tài chính

	
	
	vnAA
	

	
	
	vnAA-
	

	7
	Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm S&I
	AAA
	Có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức thấp nhất và chất lượng tín dụng ở mức cực kỳ cao

	
	
	AA+
	Có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức rất thấp và chất lượng tín dụng ở mức rất cao

	
	
	AA
	

	
	
	AA−
	

	8
	Công ty Cổ phần Xếp hạng Tín nhiệm Thiên Minh
	AAA
	Có khả năng cao nhất trong việc đáp ứng các cam kết về nghĩa vụ tài chính (đối với trái phiếu)

	
	
	
	Có khả năng rất cao trong việc đáp ứng các cam kết về nghĩa vụ tài chính (đối với tổ chức phát hành)

	
	
	AA+
	Có khả năng rất cao trong việc đáp ứng các cam kết về nghĩa vụ tài chính (đối với trái phiếu)

Có khả năng cao trong việc đáp ứng các cam kết về nghĩa vụ tài chính (đối với tổ chức phát hành)

	
	
	AA
	

	
	
	AA−
	

	9
	Các doanh nghiệp xếp hạng tín nhiệm khác được Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
	Mức xếp hạng tương ứng với năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính từ rất tốt trở lên hoặc mức độ tín nhiệm từ rất cao trở lên so với các tổ chức và giao dịch khác trong nước hoặc có khả năng cao trở lên trong việc thực hiện các cam kết tài chính hoặc có rủi ro không thanh toán được nghĩa vụ nợ ở mức rất thấp đến thấp nhất và chất lượng tín dụng ở mức rất cao trở lên hoặc có khả năng rất cao đến cao nhất (đối với trái phiếu)/cao đến rất cao (đối với tổ chức phát hành) trong việc đáp ứng các cam kết về nghĩa vụ tài chính.


